
 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

TRUNG TÂM Y TẾ CÁT HẢI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:      /TB-TTYTCH           Cát Hải, ngày 02 tháng 10 năm 2026 
 

THÔNG BÁO 

Về việc cung cấp báo giá thiết bị y tế 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam  

Trung tâm Y tế Cát Hải có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng 

giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm máy móc, thiết bị y tế để 

phục vụ công tác khám chữa bệnh tại đơn vị với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Cát Hải. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Ông: Bùi Văn Hào – Trưởng khoa Dược – TTB – VTYT  

- Địa chỉ email: buihao57@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bản pdf có chữ ký và đóng dấu của người đại 

diện theo pháp luật của đơn vị cùng bản mềm (word, excel) và bản scan các hồ sơ 

tài liệu có liên quan (cataloge, datasheet…). 

- Tiếp nhận qua địa chỉ thư điện tử buihao57@gmail.com  

- Nhận trực tiếp qua Văn thư Trung tâm Y tế Cát Hải (Địa chỉ: Số 123 đường 

Hà Sen, tổ dân phố Hà Sen, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng).  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 02/10/2026 đến hết ngày 12/10/2026 

(Báo giá nhận được sau thời điểm này sẽ không được xem xét). 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày       

02/10/2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục thiết bị: Chi tiết tại Phụ lục 03 gửi kèm theo. 

2.  Địa điểm cung cấp, lắp đặt; vận chuyển, bảo quản máy móc, thiết bị  

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Tại Trung tâm Y tế Cát Hải, số 123 đường Hà 

Sen, tổ dân phố Hà Sen, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng. 
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- Vận chuyển, bảo quản máy móc, thiết bị: Nhà thầu cung cấp máy móc, thiết 

bị bảo đảm thực hiện. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2026 - 2027. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng  

- Tạm ứng: Theo quy định hiện hành. 

- Thanh toán hợp đồng: Sau khi bàn giao, nghiệm thu máy móc, thiết bị; bàn 

giao các hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc mua sắm đấu thầu và hóa đơn tài chính 

hợp lệ. 

5. Các thông tin khác: Cung cấp các thông tin theo Phụ lục 01, 02 gửi kèm./.   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HT mạng đấu thầu quốc gia; 

- Cổng TTĐT TTYT; 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- Phòng TCKT;  

- Lưu: VT, Khoa Dược.. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Huân 
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PHỤ LỤC 01 

YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

ĐỐI VỚI MÁY MÓC, THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG 

 (Gửi kèm theo Thông báo số      /TB-TTYTCH ngày  02/10/2026 của TTYT Cát Hải) 

 

1. Yêu cầu chung 

Năm sản xuất 2025 trở về sau, mới 100%, tiêu chuẩn của thiết bị, tiêu chuẩn 

hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO 13485/CE/FDA…), môi trường 

hoạt động của thiết bị (nhiệt độ, độ ẩm), nguồn điện sử dụng. 

2. Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật 

- Ghi rõ hệ thống/ máy…. (tên máy móc, trang thiết bị y tế chuyên dùng) kèm 

phụ kiện tiêu chuẩn và nêu rõ, đầy đủ các thành phần chính cấu thành của máy 

móc, thiết bị y tế chuyên dùng, số lượng, đơn vị tính. 

- Nêu các yêu cầu về mục đích sử dụng, nguyên lý hoạt động, công nghệ của 

trang thiết bị y tế; 

- Nêu các yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật (nêu các chỉ tiêu kỹ thuật theo thứ tự đã 

nêu tại mục yêu cầu cấu hình của thiết bị y tế); 

- Nêu các yêu cầu kỹ thuật thể hiện chức năng của thiết bị, ngoài ra nêu các 

yêu cầu chi tiết của thiết bị (nếu có): 

+ Yêu cầu về cấu tạo: cảm biến, vật liệu chế tạo, thiết kế…  

+ Yêu cầu về điều khiển: Nguyên lý điều khiển (kỹ thuật số, cơ học…), 

phương pháp, cách thức (bằng máy tính, nút bấm trên máy, bàn điều khiển…), các 

chức năng điều khiển (bằng phần mềm…) 

+ Yêu cầu về hiển thị: Hiển thị bằng chỉ báo cơ học, bằng đèn LED, màn hình: 

nêu loại màn hình, kích thước, độ sáng (nếu có), độ phân giải (nếu có) … 

+ Yêu cầu về các chức năng an toàn, cảnh báo an toàn. 

+ Yêu cầu về kiểm định, hiệu chuẩn. 

+ Yêu cầu về phần mềm ứng dụng, phần mềm điều khiển. 

+ Yêu cầu về khả năng kết nối giữa các thành phần của thiết bị, kết nối với 

thiết bị khác. 

+ Yêu cầu về khả năng nâng cấp, cập nhật phần mềm, công nghệ của thiết bị. 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt. 

3. Yêu cầu khác 

- Nêu các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, thời gian cung cấp, lắp đặt, kiểm định, 

hướng dẫn sử dụng, đào tạo, cung cấp phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao, các điều 

kiện thương mại. 

- Cung cấp các hồ sơ tài liệu có liên quan: Catalog, Giấy chứng nhận xuất xứ 

(CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng 

ISO 13485 hoặc tương đương, Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)…. 

 



 

PHỤ LỤC 02  

MẪU BÁO GIÁ 

(Gửi kèm theo Thông báo số        /TB-TTYTCH ngày 02/10/2026 của Trung tâm Y tế Cát Hải) 

Tên đơn vị cung cấp 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế Cát Hải 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Cát Hải, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng 

tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp máy móc, trang thiết bị y tế như 

sau: 

1. Báo giá cung cấp máy móc, trang thiết bị y tế. 

STT Tên thiết bị 
Nhãn hiệu/Model/ 

Xuất xứ 

Mã HS Cấu hình và tính năng,  

kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành tiền  

(Triệu đồng) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1   
  

    

2   
  

    

...   
  

    

 Tổng cộng  
  

    

2. Đơn vị cung cấp cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 02/10/2026. 

       ……, ngày .... tháng …… năm 2026 

Đại diện hợp pháp của đơn vị cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 03 

CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-TTYTCH ngày 02 tháng 10 năm 2026 của Trung tâm Y tế Cát Hải) 

STT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Yêu cầu chung về cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật cơ bản 

1 

Máy X-Quang 

kỹ thuật số 

chụp tổng quát 

Máy 01 

* Thông tin chung: 
- Xuất xứ: Các nước thuộc nhóm G7 

- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở đi. 

- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485… 

- Nguồn điện: 3 pha, 380V ±10%, 50/60Hz 

- Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường và địa lý Việt Nam 

* Cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật: 
- Máy X-quang kỹ thuật số chụp tổng quát (đồng bộ) 

+ Tủ điều khiển: 01 chiếc 

+ Bóng X-quang: 01 chiếc 

+ Cột bóng: 01 chiếc 

+ Giá chụp phổi: 01 chiếc  

+ Bàn bệnh nhân mặt bàn dịch chuyển 4 hướng: 01 chiếc 

+ Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 chiếc 

+ Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số (loại có dây): 02 chiếc 

+ Cáp cao thế: 01 cặp 

+ Trạm làm việc kèm màn hình: 01 bộ 

+ Phần mềm thu nhận và xử lý hình ảnh: 01 bộ 

- Phụ kiện: 01 máy in phim khô laser hoặc in nhiệt, 01 áo chì, 01 liều kế cá nhân 

- Công suất máy: ≥ 32 kW 

* Kết nối: Đảm bảo kết nối đầu ra. 

- DICOM; PASC; HIS…….. 
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STT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Yêu cầu chung về cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật cơ bản 

2 
Máy siêu âm 

tổng quát 
Máy 01 

* Thông tin chung:  

- Xuất xứ máy chính: Các nước thuộc nhóm OECD 

- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở đi. 

- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485, … 

- Nguồn điện: AC 110V - 220V (±10%), 50/60Hz 

- Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường và địa lý Việt Nam 

* Cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật: 

- Hệ thống máy chính kèm màn hình đồng bộ kèm xe đẩy: 01 cái. 

- Đầu dò: 04 đầu dò (Convex, Linear, đầu dò khối, đầu dò âm đạo). 

- Phụ kiện: bộ máy tính, 01 máy in nhiệt, 01 máy in màu; 01 bộ lưu điện online ≥ 2KVA. 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ  

- Tính năng: Siêu âm 4D, siêu âm tim, siêu âm tổng quát; siêu âm sản phụ khoa. 

- Thông số máy chính: + Dòng 2D-mode ≥ 512 dòng 

                                     + Kênh xử lý ≥ 3670000 kênh 

                                     + Dải động toàn hệ thống ≥ 300 dB 

                                     + Dải tần số hệ thống: ≤ 1 đến  ≥ 18 Mhz 

- Dung lượng lưu trữ ảnh ≥ 500GB. 

* Kết nối: Đảm bảo kết nối đầu ra. 

- DICOM; PASC; HIS…….. 
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